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Hướngdẫn sử dụng:
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Điềukiệnbảo quản:

Nơikhôthoáng,nhiệtđộdưới30°C,tránh ánhsáng.
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Đọckỹ hướngdẫnsửdụngtrướckhi đùng.
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MẪU TỪ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

MUCINEX
Thuốc bột uống

CÔNG THỨC: Mỗi gói thuốc 3 gam có chứa
Acetyicysteli...........cscssecsessssscsssscssscsesssecessecseereesseessss200 mg.

Tá dược: (Đường trắng, Aspartam, Sunset yellow, Bot hương cam,

Vanilin, Povidon, Ethanol 96%, Nước tinh khiết) vừa đủ ........1 gói 3

gam.
CHỈ ĐỊNH:
Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhẩy nhét,hệnh; z:

hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn.

và làm sạch thường quy trong mở khí quản.

Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

CACH DUNG - LIEU DUNG:
Hoa tan thudc bét trong ¥% ly nudc,
- Ngudi Ién va tré em trén 6 tudi: udng mdi lan 1 gdi, ngay 3 fn.
- Trẻ em 2 -6tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.
- Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamoi, uống dưng

dịch acetylcystein 5%. :

Liểu đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờ

uống † lần, liểu 70 mg/kg thể trọng và uống tổng công thêzr?7 tầz
CHONG CHI BINH:
Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
Trẻ em dưới 2 tuổi
Tiền sử hen.
THAN TRONG:
Phải giám sát chặt chế người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng

acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quan.

phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salhutamol hoặc

ipratropium và phải ngừng acetylcystein ngay.

Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đờm ioãng ởphế

quản, cần phải hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

THỜI KỲ MANG THAI: Điều trị quá liều paracetamol bang
acetylcystein ở người mang thai có hiệu quả và an toàn, và có khả

năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhỉ cũng nhưở người

Me
THGI KY CH0 CŨN BÚ: Thuốc dùng an toàn cho người chơ con bú.
LAI XE VA VAN HANH MAY moc:
Do tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ, nhức đẩu, ùtai, mặc dùíi
xảy ra nhưng người lái xe và vận hành máy mócphảithận trọng khi

sử dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Acetylcystein la một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy-
hóa.

Không được dùng đồng thời với các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc

nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian diéu trị bằng
acetylcystein.

PHO CUC TRƯỞNG

Noun Vet Hing

ome phy
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
0ó thể xây ra: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm

miệng, chây nước mũi nhiều, phát ban, mày đay, co thắt phế quản

kèm phảnứng dạng phản vệ toàn thân. Sốt, rét run.

Thôngbáocho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp

phải khisửdụngthuốc.
CÁCĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HC:
Dược lực học: Acetylcystein là dẫn chấtN - acetyl của L - cystein,

một amino -acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu

chất nhẩy và thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc làm
giảm đề quánh của đờm ở phổi có mũ hoặc không bằng cách tách
đôicầunối disutfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm
ra ngoài hằngho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.
Acetylcystein dùng để bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liểu
paracetamoi, bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion

củagan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa trung gian

củaparacetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một

lượng lớn chất chuyển hóa này được tạo ra vì đường chuyển hóa
chính (iến hop giucuronid và sulfat) trở thành bão hòa.

Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích thích gan tổng hợp
glutathion va do đó, acetylcystein có thể bảo vệ được gan nếu bắt

đầuđiềutrị trang vòng 12 giờ sau quá liều paracetamol. Bắt đầu điều

Trrrzngsữnrrang tốt.

Saukhíưỡng.acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và
bị gan khửacetvi thành cystein và sau đó được chuyển hóa. Đạt

ốngđộđín nuyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống

liệu200đến801mg. Khả dụng sinh học khi uống thấp và có thể do
chuyểntróatrongthành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. Độ
thanhthảithận có thể chiếm 30% độ thanhthảiđoàn thân.
QUÁ LIỀUVÀCÁCHXỬ TRÍ:
Quáliều Acetylcysteirn có triệu chứng tương tự như triệu chứng của

phản vệ: nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu

chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội

mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liểu

aoetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc Paracetamol. Quá

liều Acetylcysein xảy ra khi tiêm truyền quá nhanh và với liều quá

cao. Điểutrị quá liể†heo triệu chứng.

LOI KHUYEN CAG:
Đểxatầmtaytrẻ em.
Đọckỹ hướngdẫn sửdụng trước khi dùng.
Nếu cầnthêm thângtínxin hỏi ý kiến bác sỹ.

DIEUKIỆNBÁ0 QUẦN:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°0, tránh ánh sáng.

QUY CÁ0H ĐÓNG GÓI: Gói 3 gam. Hộp 20 gói.
HẠN DÙNG:36tháng kể từ ngày sản xuất.
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